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bổi cảnh hiện nay, khối lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tăng mạnh theo 

thời gian, các cơ quan quản lý nhà nước điển hình là ngành hải quan đang thực hiện phương 
thức quản lý dựa vào mức độ tuân thù pháp luật cùa chủ thể là doanh nghiệp để tối ưu hóa nguồn lực, đảm 
bảo tạo thuận lợi và an ninh thương mại, đồng thời giữ vững ki cương và công bằng của môi trường kinh 
doanh. Với phương thức quản lý tiên tiến này, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ý thức được tầm quan trọng 
của tuân thủ tốt pháp luật, đó vừa là nghĩa vụ cũng đồng thời là lợi ích được tạo thuận lợi thương mại. Bài 
viết nhằm mục đích phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp 
xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam, đồng thời nhận diện được các khó khăn và đề xuất một số giải pháp 
nâng hạng doanh nghiệp theo mức độ tuân thủ pháp luật.

Từ khóa: an ninh, hài quan, ngoại thương, pháp luật, tuân thủ, thuê quan.

JEL Classifications: D22, D50, D51

1. Tông quan nghiên cứu vê hành vi tuân thủ 
pháp luật củạ doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu

1.1. Sự căn thiêt và ý nghĩa của tuân thủ pháp 
luật đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập 
khẩu hàng hóa

Theo Điều 3, Luật Quản lý ngoại thương năm 
2017 cùa Việt Nam: “Hoạt động ngoại thương là 
hoạt động mua bán hàng hóa quoc tê được thực hiện 
dưới các hình thực xuất khâu, nhập khăụ, tạm nhập, 
tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyên khẩu, quả cảnh 
và các hoạt động khác liên quan đên mua bán hàng 
hoá quốc tế theọ qụy định của pháp luật cũng như 
các điều lệ quốc tế mà nước cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên”. Tại Việt Nam, hệ 
thông pháp luật thương mại quôc tê và pháp luật hải 
quan cơ bản điêu chinh hoạt động xuât nhập khâu 
hàng hóa bao gồm: (1) về lĩnh vực thương mại quốc 
tê có Luật Thương mại 2005 và Luật Quản lý ngoại 
thương 2017; (2) về lĩnh vực hài quan có Luật Hải 

quan 2014, các phập luât vể thuế liên quan đền hàng 
hóa xuât nhập khâu gôm Luât Quản lý thuê; Luật 
Thuế xuất khau, thụế nhập khẩu; Luật Thuế tiêu thụ 
đặc biệt; Luật Thuê giá trị gia tăng; Luật Thuê môi 
trường; và (3) các quy phạm pháp luật quàn lý 
chuyên ngành khác liên quan đên quản lý hoạt động 
xuât nhập khâu hàng hóa.

Đê đảm bảo môi trường kinh doanh hiệu quà và 
hiệu lực, pháp luật thương~mại quốc tế cũng như tất 
cả các nước trên thê giới đêu quy định nghĩa vụ tuân 
thủ pháp luật của các chủ the giao dich xuất khẩu, 
nhập khẩu hàng hóa. Tại Việt Nam, tất cà hàng hóa, 
phương tiện vận tải phải được làm thủ tục hải quan, 
chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan, vận chuyện 
đúng tuyến đường, đúng thời gian qua cửa khẩu 
hoặc các địa diêm khác theo quy định của pháp luật. 
Theo đó, doanh nghiệp xuất nhập khâu hàng hóa có 
nghĩa vụ tuân thủ đây đủ tât cà các quy định pháp lý 
có liên quan đên tư cách pháp lý của chủ thê cũng 
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như chính sách quản lý nhà nước đối với hàng hóa 
xuất nhập khẩu, có nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện 
các nghĩa VU tài chính khác theo quy định của pháp 
luật vê thuê, phí, lệ phí. Theo Luật Hải quan Việt 
Nam năm 2014, cọ quan hải quan với vai trò là 
người gác cổng quốc gia đảm nhận nhiệm vụ quan 
trọng liên quan đến tuân thủ pháp luật thuế xuất 
nhập khẩu của doanh nghiệp đó la: thực thi chính 
sách, biên pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động 
xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, tổ chức thực hiện 
pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu; đống thời giám sát doanh nghiệp trong việc kê 
khai, tính thuế va nộp thuế nhằm đảm bảo tính chính 
xác, đầy đủ, đúng thời hạn theo pháp luật về thuế, 
phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên 
quan. Như vậy, tuân thủ pháp luật xuất nhập khẩu 
hàng hóa là điều kiện tiên quyết để cơ quan hải quan 
quyet định thông quan đoi với hàng hóa hay xác 
nhận doanh nghiep hoàn thành các thủ tục hải quan 
để được xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong xu hướng toàn cầu hóa, tự do hóa thương 
mại và phát triên mạnh mẽ của thương mại hàng 
hóa, Tổ chức Hải quan thệ giới (WC0) xây dựng 
nguyên tắc và bộ tiêu chuẩn quản lý hải quan với 
cong cụ quản lý tuân thủ pháp luật của chủ thể xuất 
nhập khẩu hàng hóa, đó là “Khung tiêu chuẩn an 
ninh và tạo thuẫn lợi thương mại toàn cầu - SAFE 
Framework”. Theo đó, WC0 nhấn mạnh cơ quan 
hải quan căn cử vào mức độ tuân thủ pháp luật đối 
với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu để quyết 
định về cơ chế kiềm tra, giám sát va thủ tục hải quan 
đối với hàng hóa, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ 
quan trọng của hải quan là đảm bào an ninh và tạo 
thuận lợi thương mại toàn cầu (WC0, 2005).

Xét yề nghiệp vụ quản lý nhà nước đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Ngân hàng Phát triển 
Châu Á (ADB) đã xác định tuân thủ pháp luật của 
doanh nghiệp là tiêu chí quan trọng trông việc thực 
hiện cơ ẹhế kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất 
nhập khẩu cùa doanh nghiệp, thẹo đó tạo thuận lợi 
cho những giao dịch có rủi ro thấp hoặc rất thấp về 
vi phạm pháp luật hài quan, ngược lại tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát các giao dịch có nguy cơ vi 
phạm pháp luật cao (ADB,2007). Đây được xem là 
phương pháp quản lý hiệu quả của cơ quan hài quan 
các nươc trển thế giới bởi các ưu điểm như tối ưu 
hóa nguồn nhân lực trong công tác quản lý xuất 
nhập Idiẩu hàng hóa, thúc đẩy sự lưu thong hàng hóa 
trên phạm vi toàn cầu với ý nghĩa tạo thuận lợi cho 
các giao dịch họp pháp và tăng cường an ninh 
thương mại do phát hiện, ngăn chặn và cảnh báo các 
giao dịch vi phạm pháp luật.

Tại Việt Nam, cơ quan hài quan căn cứ mức độ 
tuân thù pháp luật của doanh nghiệp làm nền tảng để 
thưc hiện quản lý rủi ro đối VƠI tất cả hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu và quá cành. Theo đó, hàng hóa khi 
làm thủ tục hải quan được tự động phân luồng với 
03 hình thức, mức độ kiêm tra giám sát khác nhau, 
đó là: Ịuồng xanh (miện kiểm tra họ sơ và kiểm tra 
thực tế hàng hóa), luồng vàng (kiểm tra hồ sơ và 
miễn kiểm tra thực tế), luồng đò (kiểm tra hồ sơ và 
kiêm tra thực tê). Theo Tông Cục Hải quan Việt 
Nam, tỳ lệ các lô hàng phải kiêm tra thực tê hàng 
hóa (luồng đỏ) đã giảm đáng kể qua các năm, cụ the: 
năm 2011, tỷ lộ kiểm tra thực tế (luồng Đỏ) là 
12,62% trong so hơn 7,2 triệũ tờ khai XNK, đến 
năm 2019, ty lệ giảm còn 5,29% trên tổng so hơn 
13,1 triệu tờ khai xụất nhập khẩu. Ngược lại, tỷ lệ tờ 
khai xuất nhập khẩụ được miễn kiêm tra hồ sơ và 
kiểm tra thực tể (luồng xanh) đạt mức 55,44% trên 
tổng số tờ khai năm 2019, giảm mạnh thời gian và 
chi phí thông quan hàng hóa (Tổng Cục Hải quan, 
2020). Vì vạy, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu 
nhận thức được tầm quan trọng của tuân thù pháp 
luật vì đây không chi là nghĩa vụ pháp lý mà còn là 
quyền lợi được tạo thuận lợi trong thông quan hàng 
hóa. Tuân thủ pháp luật xuât nhập khâu hàng hóa 
được có tính ke thưa và tích lũy trông thời gian hoạt 
động của doanh nghiệp cũng như các giao dịch 
thương mại quốc tế mà doanh nghiệp đã thực hiện.

1.2. Đặc trưng hành vi tuân thủ pháp luậtxuăt 
nhập khấu của doanh nghiệp

Căn cứ vàp công tác quan lý nhà nước đối với 
hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, tuân thủ pháp 
luật của doanh nghiệp được biêu hiện cụ thể thông 
qua hành động sau:

- Thực hiện đúng và đầy đù các quy định của 
phập luật hải quan, pháp luật thuế trong hoạt động 
xuất nhập khẩu hàng hóa

- Thực hiện đầy đủ và đúng các nghĩa vụ về thuế 
và các nghĩa vụ khác trong hoạt động xuất nhập 
khẩu hàng hóa

- Chấp hành các quy trình, quy định của cợ quan 
hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, 
giám sát hài quan đối với hàng hóa và phương tiện 
vận tải

- Hợp tác và thực thi các quyết định, yêu cầu của 
cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hải quan trong quá 
trình thông quan hàng hóa (Quách Đăng Hòa, 2008).

Căn cứ vào nội dung hành vi tuân thủ pháp luật 
xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, Tổ chức Hải quan 
thế giới đã đưa ra mô hình Kim tự tháp về mức độ 
tuân thủ của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, bao gồm 
bốn (04) mức độ khác nhau: tuân thu hoàn toàn; hầu
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như tuân thủ; về cơ bản không tuân thủ; và không 
tuân thủ (WCO, 2014). Đặc điểm hành vi tuân thủ 
pháp luật của các nhóm như sau:

- Nhóm hoàn toàn tuân thủ: nhóm doanh nghiệp 
tự nguyện tuân thủ pháp luật, có thái độ sẵn sàng 
lẩm những việc đúng quy định của pháp luật. Điều 
này bắt nguồn từ nhạn thức và hành động của doanh 
nghiệp thay rằng phải có trách nhiệm tuân thủ pháp 
luật; coi việc tuan thủ như là một vấn đề thuộc ve 
khía cạnh đạo đức kinh doanh và chuẩn mực hành 
vi. Do đó, họ sẵn sàng và chủ động thực hiện tốt 
trách nhiệm, nghĩa vụ pháp luật; đồng thời có ý thức 
tự điều chỉnh sự tuân thủ khi có những thay đổi cùa 
môi trường kinh doanh hoặc xuất hiện nguy cơ rủi 
ro liên quàn đến việc tuân thủ.

- Nhóm vê cơ bản tuân thủ: nhóm doanh nghiệp 
luôn cố gắng tuân thủ phập luật nhưng đôi khi 
không thanh công bởi yếu to khách quạn hoặc chủ 
quan: nguyên nhân chu yếu là do thiếu năng lực 
pháp lý bão gồm hiểu biết và kĩ năng thực hành. 
Nhom này sẵn sàng thừa nhận vi phạm vô ý gây ra, 
sẵn sàng hợp tác, yeu cầu cợ quan quàn lý nha nước, 
cơ quan hai quan hỗ trợ để thực hiện trách nhiệm, 
nghĩa vụ trước pháp luật.

- Nhóm về cơ bàn không tuân thủ: nhóm doanh 
nghiệp nếu có cơ hội sẽ thực hiện hành vi không 
tuân thủ pháp luật. Thường là cậc doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, có tính chất cợ hội rất cao, khó nhận 
biết nhất, vì họ thường chấp hành đầy đủ các quy 
định pháp luật, nhưng lại tìm các kẽ hở của chính 
sách, pháp luật trong từng giai đoạn để lợi dụng, sẽ 
không bỏ lỡ thực hiện các hành vi gian lận, buôn 
lậu. Nhóm này hoạt động không thường xuyên, 
thuộc các lĩnh vực, hàng hóa có tính nhạy cảm; Họ 
cỏ thái độ không muốn thực hiện theo quy định 
pháp luật; khi bi phát hiện thường không thừa 
nhận, tìm cách trốn tránh, biện minh cho các hành 
vi vi phạm trước đó.

- Nhồm doanh nghiệp họàn toàn không tuân thủ: 
Nhóm này chiếm tỷ lệ % rất nhỏ trong tổng số DN; 
họ luôn không có ý thức tuân thủ pháp luật, thậm chí 
luôn tìm cách vi phạm pháp luật; họ không quan tâm 
đến việc mình làm đúng hay sai, cũng nhữ không có 
ý thức thay đổi tình hình tuân thủ. Xet về khía cạnh 
quàn lý nhà nước, nhóm này là đối tượng trọng điểm 
luôn bị đưa vào danh sách quặn lý chặt chẽ.

Việc phân loại trên cho thấy các yếu tố thuộc về 
bản thân doanh nghiệp như đạo đức kinh doanh, 
năng lực phập lý, nhận thức về nghĩa vụ tuân thủ 
pháp luật, hiểu biểt và kỹ năng thực hành có ý nghĩa 
quan trọng đối với mức độ tuân thủ pháp luật của 
doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thông pháp luật xuât 
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nhập khẩu, chế tài xừ lý vi phạm pháp luật cũng như 
hoạt động dịch vụ hỗ trợ pháp ly có ý nghĩa là môi 
trường xúc tác cho hành vi tuân thủ pháp luật của 
doanh nghiệp.

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng hành vi tuân thủ pháp 
luật xuăt nhập khâu hàng hóa của doanh nghiệp

Nghiên cứu “Mô hình vê hành vi tuân thủ pháp 
luật thuế” củạ Fischer và cộng sự, đã đưa ra mô hình 
nghiên cứu tổng hợp các yểu tố ảnh hưởng đến hành 
VI tuân thủ pháp luật thuế của chủ thể có nghĩa VU nộp 
thuế, trong đó chỉ ra 5 nhóm yếu tố chính bao gồm:

- Loại hình doanh nghiệp: bao gồm tư cách pháp 
lý của doanh nghiệp, quy mô và thơi gian thành lập; 
môi trường kinh doanh; năng lực tài chính và đầu tự 
kinh doanh; mối quan hệ kinh doanh với các chủ thể 
khác trên thị trường thế giới và trong nước.

- Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh: bao gồm quy 
mô và thời gian hoạt động, uy tín và thương hiệu 
kinh doanh; đội ngũ lãnh đạo; năng lực canh tranh.

- Đặc trưng xa hội: bao gồm cỡ cấu tổ chức của 
doanh nghiệp; văn hóa doanh nghiệp; nguồn nhàn 
lực; năng lực cùa đội ngũ lãnh đạo.

- MÔI trường kinh te: bao gồm định hướng toàn 
cầu hóa và tự do hóa thương mại; chính sách thương 
mại quốc tế; chính sách thuê, chính sách tài chính và 
tiền tệ; tính minh bạch của thị trường.

- Yếu tố tâm lý: bao gồm triết lý kinh doanh, tầm 
nhìn, sứ mệnh va giá tự cốt lõi của doanh nghiệp, 
trong đó năng lực, đạo đức kinh doanh và kỹ năng 
lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có ý 
nghĩa then chốt quyết định mức độ tuân thu pháp 
luật của doanh nghiệp (Fischer và cộng sự, 2009). 
Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu hàng hóa tự kê khai và tự chịu trách 
nhiẹm về việc chuẩn bị hồ sơ hải quan, kê khai thuế, 
nộp thuế vì vậy các yếu tố thuộc ve bàn thân doanh 
nghiệp như hiểu biết pháp lụật, kiến thức về ngoại 
thương, cũng như các yếu tố bên ngoài như chính 
sách thương mại quốc te, chính sách thuế và thủ tục 
hành chính về hài quan và thuế có ảnh hưởng mạnh 
mẽ đến hành vi tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. 
Căn cứ vào thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuat 
nhập khẩu tại Việt Nam hiện nay, các yếu tố cơ bản 
ảnh hường đến hành vi tuân thủ pháp luật xuất nhập 
khẩu hàng hóa của doanh nghiệp đáng kể đó là:

- Quy trình thủ tục hải quan, nguyên tắc, phương 
thức và công cụ kiểm tra, giám sát hải quan

- Chính sách quản lý hang hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu, quá cành;

- Pháp luật thuế đổi với hàng hóa xuất khau, 
nhập khẩu và quá cảnh;
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- Quy định về phân loại hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khâu;

- Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa 
xuât khâu, nhập khâu;

- Quy định về xụất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
- Quy định về kiểm tra chất lượng; kiểm dịch 

động vật, thực vật; kiểm tra vê sinh ăn tọàn thực 
phâm đôi với hàng hóa xuât khâu, nhập khâu;

- Quy định về bảo vệ môi trường trông hoạt động 
xuât khâu, nhập khâu, quá cảnh;

- Quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ 
trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh 
hàng hóa;

- Quy định yề hợp tác trao đổi, cụng cấp thông 
tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhạp khẩu 
giữa doanh nghiệp và cơ quan hài quan, cơ quan 
quàn lý nhà nước.

Như vậy, căn cứ vào quy định về thủ tục hải quan 
đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, những yếu tổ cơ 
bàn ảnh hường đên mức độ tuân thủ pháp luật của 
doanh nghiệp đó là: pháp luật hài quan và công tác 
quản lý nhà nước về hải quan; cơ chế điều hành xuất 
nhập khẩu của Nhà nước vào thời điểm xuất nhập 
khẩu hàng hóa; chính sách và cộng cụ thương mại 
hàng hóa (thuê quan và phi thuê quan); chính sách 
quản lý chuyên ngành và thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực xuat nhập khẩu và hải quan.

1.4. Hợp tác và hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà 
nước đôi với tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp

Ngành hải quan thực hiện phương pháp quan lý 
hải quan hiện đại theo nguyên tắc áp dụng quản ly 
rủi ro trong toàn bộ công tac kiểm tra, giám sát hải 
quan; đồng thời ập dụng qụản lý tuân thủ đối ỵới 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu; chuyển từ tiền kiểm 
sang hậu kiềm; ứng dụng công nghệ thông tin được 
triển khai phổ biếnỴ rộng rãi tại cac đơn vị hài quan; 
trang thiết bị hiện đại trong hoạt động nghiệp vụ; 
xây dựng đội ngũ công chức hải quan chuyên 
nghiệp, chuyên sâu trọng từng lĩnh vực; thực hiện 
Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa 
ASEAN tạo một bước ngoặt mới trong công tác hiện 
đại hóa hải quan và tạo thuận lợi thương mại.

Quy định quản lý thuế đối với hàng hóa xuất 
nhập khâu đáp ứng các yêu câu: đây mạnh cải cách 
thủ tục hành chính thuế, thúc đẩy công tác hiện đại 
học hệ thống thuế, hải quan theo hướng thực hiện cơ 
chế quản lý rủi ro, đẩy mạnh quản lý thuế điện từ, 
tăng cường vai trò của tổ chức, cá nhận có liên quan; 
tàng cường các biện pháp quản lý kiêm tra, giám sật 
và kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu. Hệ thong văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan đến thuế xuất khẩu, nhập khẩu, quản 

lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được sửa 
đổi, bổ sung, thay the đã đáp ứng yêu cầu hội nhập, 
khuyến khích phát triển, cai thiện môi trường san 
xuất kinh doanh, thương mại quốc tế, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia, thực hiện các cam kết quốc 
tể về cắt giảm thuế quan, Hiệp định trị giá GATT 
1994, Công ước mã hóa và phân loại hàng hóa, nâng 
cao tính tự giác tuân thủ phập luật thuế của doanh 
nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế trong hoạt động xuất 
khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Ngành Hải quan phối 
hợp với cac ngân hàng thương mại để thực hiện thu 
nộp thuế thông qua Cong thông tin điện tử hải quan, 
giảm thiêu thời gian xác định hoàn thành nghĩa vụ 
thuế, tiết kiệm chi phí cho cả người nộp thuê và cơ 
quan hải quan trong việc tuân thủ pháp luật thuế, 
góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa và 
thuận lợi hóa thương mại. Công tac thu nộp thuế, lệ 
phí, quản lý thu thuê thực hiện ngày càng chuyên 
nghiệp, hiệu lực, hiệu quả bằng phương thức điện 
tử. Cung với việc quy định ngươi nộp thuế được 
quyên tự chủ, tự chịu trách trong việc tự tính, tự 
khai, tự nộp thuế, công tác thanh tra, kiềm tra đã 
được ngành tài chính chú trọng đẩy mạnh và tăng 
cường, kịp thời chấn chinh, xử lý nghiêm các hành 
vi vi phạm về thuế.

Quàn lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu được quy định tại nhiêu văn bản 
pháp quy của Chính phù và Bộ, các cơ quan chức 
năng trên cơ sở nền tảng là cơ chế quản lý ngoại 
thương theo Nghị định 69/2019 NĐ-CP về quy định 
chi tiêt thi hành Luật quàn lý ngoại thương và Nghị 
định 187/20013 NĐ-CP về quy định chi tiet thi hanh 
Luật Thương mại 2005. Thời gian gần đây, Tổng 
Cục Hài quan đã tích cực, chủ động họp tác với Bộ 
quản lý chuyên ngành, các cơ quan quản lý nhà 
nước đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực 
kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập 
khẩu theo yểu cầu tại các Nghị quyết 19/NQ-CP. 
Đến tháng 12/2018, các Bộ, nganh đã sửa đoi, bổ 
sung 82/87 văn bản (chiếm 94%), trong đó có 10 Bộ 
bao gồm: Bộ Công Thương, Bộ Ke hoạch và Đầu tư, 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bọ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xay dựng, Bộ Y 
tế, Bộ Nông nghiệp yà Phát triền nong thon, Bộ 
Giao thông vận tải (Tổng Cục Hải quan, 2020).

Nhiêu văn bàn được sửa đôi, ban hành mới theo 
hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cắt giảm 
danh mục hàng hóa phải kiêm tra chuyên ngành, 
thay đổi phương thức kiểm tra, áp dụng quàn lý rủi 
ro trong Idem tra, nhiều mặt hàng đã được chuyển 
thời diêm kiêm tra từ giai đoạn trước thông quan 
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sang sau thông quan, tăng đối tượng được miễn 
kiểm tra, minh bạch hóa danh mục hang hóa kèm 
mậ số HS, bãi bỏ những quy định không phù hợp. 
Tồng Cục Hải quan chù trì, phôi hợp với các cơ 
quan quản lý chuyên ngành thành lập địa điêm 
kiểm tra chuyên ngành, tạp trung để thực hiện hoạt 
động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất 
nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành 
tại cửa khẩu, đến nay đã thành lập được 10 địa 
điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại cậc cửa 
khẩu có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khâu lớn 
thuộc các Cục Hai quan TP. Hải Phòng, Hồ Chí 
Minh, Hà Nội, Đà Nang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, 
Lào Cai, Quảng Ngãi.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.L Phương pháp khảo sát
Số liệu và thong tin được thu thập, xừ lý và phân 

tích từ kết quả khảo sát thực tiễn tuấn thụ pháp luật 
của doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt 
Nam trong thời gian từ 01/01/2018 - 31/12/2018.

Đối tượng của cuộc khảo sát gồm các doanh 
nghiệp thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu tại các Chi Cục hài quan (10 chi cục 
Hải quan thuộc 7 Cục Hải quan: Hà Nội, Hài Phòng, 
Lạng Sơn, Đà Nằng, TP Ho Chí Minh, Đồng Nai và 
Binh Dương), bao gồm doanh nghiệp xuất nhập khẩu 
và đại lý hai quan. Tính đa dạng của cuộc khảo sát 
thể hiện ở loại hình doanh nghiệp, hàng hóa xuất 
nhập khẩu cũng như phương thức vận tải quốc tế.

Hình thức khảo sát: Thu thập ý kiên trả lời của 
doanh nghiệp thông qua Bàng hỏi. Cách thức thực 
hiện là gưi tore tiếp đến doanh nghiệp có thực hiện 
thu tục hải quạn tại 10 chi cục Hải quan có kim ngạch 
thông quan, số thú thuế XNK. và phi lớn tại Việt Nam.

Bảng hòi được thiết kế dựa trên cơ sờ lý thuyết 
và quy định pháp luật thương mại, hài quan đối với 
hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam. 
Ngoài nhưng nội dũng về chủ thể, giao dịch, phần 
lớn các câu hỏi sử dụng thang đo Likert từ 1 đến 5 
để người trà lời lựa chon. NỘI dung cùa phiếu khảp 
sát co sự tham gia ý kiến của các chuyên gia kinh tế, 
hải quan và cac nhà khoa học tại Việt Nam. Nội 
dung chi tiết của Phiếu khảo sát được đính kèm 
trong Phụ lục so 1.

Phương thức thực hiện: Phiếu khảo sát gửi trực 
tiếp đến doanh nghiệp thực hiên thù tục hải quan tại 
các Chi Cục hài quan ở ba miền Bắc, Trung và Nam 
của Việt Nam. Kêt quà khảo sát được tông hợp, phân 
tích, đối chiếu so sánh bằng công cụ thống kê cơ bàn.

2.2. Đối tượng trả lời khảo sát
- về loại hình doanh nghiệp: Trong 399 doanh 

nghiệp phàn hồi, có 210 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

khoa học .
18 thương mại

chiếm hơn 50%. Các doanh nghiệp còn lại, có đến 
hơn 22% là những doanh nghiẹp co kim ngạch xuất 
nhập khẩu, nộp thuế cao.

- về nguồn vốn: doanh nghiệp trọng nước chiếm 
42%, và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước 
ngoài chiếm khoảng 40% tổng số phàn hồi.

- về thời gian hoạt động cua doanh nghiệp: Gần 
như 100% doanh nghiệp có thời gian hoạt động xuất 
nhập khẩu trên 2 nam, trong đó khoảng 72% tong số 
doanh nghiệp phàn hồi có kinh nghiệm hoạt động 
XNK trên 5 năm.

- về lĩnh vực kinh doanh: Doanh nghiệp tham 
gia hoạt động sản xuất thương mại chiếm trển 50% 
tổng sổ phản hồi. .

- về thị trường xuất nhập khẩu chủ yếu của các 
doanh nghiệp phan hồi là: ASEAN, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc yà Mỹ. Đây cũng là những thị 
trường xuất nhập khẩu hàng hóa chủ lực cùa Việt 
nam, nổi bật là là Trung quốc chiếm gần 42% so 
doanh nghiệp trả lời.

2.3. Kết quả khảo sát
Số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát và 

phản hồi chính thức
Căn cứ vào công thức đo lường tính đại diện cùa 

mẫu khảo sát và thông tin phản hoi, theo đó với đô 
tin cậy mong muốn của cuộc khảo sát là 95%, sai số 
cho phép 5%:

Số doanh nghiệp phản hồi dự tính được tính toán 
theo công thức về chọn mẫu: n = N/[1+N.(e)2], 
trong đó:

n = Cỡ mẫu
e = Sai số cho phép
N = Tổng thể mẫu
Tổng số phiếu khảo sát gửi đi là 1.500 phiếu thi số 

lượng phận hồi cần đạt được là khoảng 405 doanh 
nghiệp. Số lượng phản hồi thực tế nhận được là 399 với 
tỷ lệ khoảng 26,6% có ý nghĩa đại diên và độ tin cậy.

3. Phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng 
đến hành vi tuân thủ pháp luật xuất nhập khẩu 
của doanh nghiệp Việt Nam: Kết quả khao sát

Theo Tổng Cục Hải quan, số lượng và tỷ Ịệ doanh 
nghiệp tuân thủ tốt pháp luật xuất nhập khẩu trong 
quá trình làm thủ tục hai quan theo bộ tiêu chí cùạ 
ngành hải quan đã tăng dần qua các năm, ngược lại so 
doanh nghiệp bị xếp vào nhóm không tuân thù có 
chiều hương giảm như bảng 1:

Bảng trên phần nào đã cho thấy kết quà tích cực 
về mức độ tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp 
xuất nhập khẩu tại Việt Nam, phần tiếp theo bài viết 
phân tích các yểu tố ảnh hường bao gồm cả bên 
trong và bên ngoài doanh nghiệp.
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Bảng 1,- Đánh giá tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu từ 2015 - 2019

STT Nội dung việc đánh giá tuân thủ DN 
XNK

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Số 
lượng

Tỳ lệ 
%

Số 
lượng

Tỷ lệ 
%

Số 
lượng

Tỷ lệ 
%

1 Tống DN XNK. được đưa vào ĐGTT 95.200 100 103.846 100 106.123 100
2 Doanh nghiệp ưu tiên 68 0,80 69 0,066 74 0,70
3 Doanh nghiệp tuân thủ 11.337 11,91 11.981 11,54 12.111 11,41
4 Doanh nghiệp không tuân thủ 1.733 1,82 1.555 1,10 1.470 1,39
06 Doanh nghiệp khác: 82.130 86,27 90.310 86,96 92.542 87,20
Nguồn: Tồng Cục Hải quan, 2020
3.1. Yêu tô bện trọng doanh nghiệp
Thứ nhất, hiểu biết vê tiêu chỉ tuân thù pháp luật 

của dọanh nghiệp
Ket quả khảo sát cho thấy tỷ lệ rất nhỏ doanh 

nghiệp chưa hiểu biết hoặc hiểu ít về tuân thủ tốt 
pháp luật theo quy định hiện hành, dưới 3% tổng số 
doanh nghiệp tra lời. Điều này cho 
thấy doanh nghiệp đã hiểu biết, 
nhận thức được tâm quan trọng của 
tuân thủ pháp luật cũng như ý 
nghĩa đối với cơ chế kiểm trạ, giám 
sat hàng hóa xuất nhập khẩu cùa 
doanh nghiệp.

Thứ hai, phương thức doanh 
nghiệp Ịàm thủ tuc đối với hàng 
hóa xuất nhập khâu

Có gân 70% doanh nghiệp trả 
lời tự làm thủ tục hậi quan đổi với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
hoặc vừa tự làm vừa thuê. Hơn 
30% doanh nghiệp thuê hoàn toàn 
đại lý hải quan làm thụ tục hải quan 
xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa. Điều này cho thấy doanh 
nghiệp đã nhặn thức được tầm 
quan trọng của việc tuân thủ 
pháp luật thể hiện qua nôi 
dung khai báo hải quan, kêt 
quả xử lý thông tin khai báo 
hải quan cũng như hình thức 
kiểm tra, giám sát hải quan.

Thứ ba, mức độ doanh 
nghiệp sử dụng dịch vụ tư van 
pháp lý trong hoạt động xuất 
nhập khâu

Có trên 96% doanh nghiệp 
tham gia trà lời có sử dụng 
dịch vụ tư vấn pháp lý trong 
hoạt động xuât nhập khâu hàng

hóa, trong đó tỷ lệ lớn nhẩt (khoảng 40% tống số 
doanh nghiệp trà lời) các doanh nghiệp sử dụng dịch 
vụ thường xuyên. Điều này thể hiện doanh nghiệp 
Việt Nam đã có ý thức tuân thủ pháp luật và đánh giá 
cao vai trò của dịch vụ tư vấn pháp lý nhằm đảm bảo 
tuân thủ đúng và đủ các quy định pháp luật.

(Nguồn: Tác giả tống hợp)
Hình !.• Hiểu biết của doanh nghiệp về quy định tuân thủ pháp luật

(Nguồn: Tác già tổng hợp)
Hình 2 ' Phương thức làm thủ tục hải quan 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
khoa học S’
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(Nguồn: Tác giả tông hợp)
Hình 3. Thực tiên sử dụng tư vân pháp lý của doanh nghiệp

Dọanh nghiệp đồng tình với ý 
kiến ít và rất ít chiêm tỷ lệ nhỏ, 
chưa đến 10%.

Theo khảo sát về “Đánh giá 
cải cách TTHC hải quan - mức 
độ hài lòng của DN năm 2016” 
của Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) và cơ 
quan hợp tác và phát triên Hoa 
Kỳ (USAID), ý kiến cùa doanh 
nghiẹp về pháp luật hải quan và 
thương mại quốc tế về hàng hóa 
là: “Doanh nghiệp bị động về 
thông tin chính sách, quy định 
pháp luật mới. Ngoài ra, chính

Thứ tư, vế mức độ hiếu biết 
văn bận quy phạm pháp luật

Ket qua khảo sat cho thấy tỷ 
lệ rất nhỏ các doanh nghiệp 
chưa hiểu biết hoặc hiểu ít ve 
vặn bàn pháp quy, dưới 3% tổng 
số doanh nghiẹp trả lời. Ngược 
lại, hơn 97% doanh nghiệp phàn 
hồi thể hiện sự hiểu biết ve văn 
bản pháp quy phạm pháp luật từ 
mức trung bình, trong đó hơn 
50% số doanh nghiệp hiểu biết 
cao và rât cao.

Kết qụả khảo sát đã cho thấy 
sự thay đổi mạnh mẽ, tích cực từ 
phía doanh nghiệp, so sánh 
với báo cáo cùa Phòng 
Thương mại và công nghiệp 
Việt Nam, đánh giá vê năng 
lực pháp lý của các doanh 
nghiẹp cho thấy khả năng 
hiểu và chấp hành pháp luật 
hài quan, văn bản pháp quy ở 
mức trung bình chiếm tỷ lệ 
72,92%, chi có 20,83% ở 
mức cao (VCCI; 2016).

3.2. Yếu tố bên ngoài 
doanh nghiệp

Thứ nhát, quy định pháp 
luật về quản lý chuyên ngành 
đổi với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu

Kết quả khảo sát chọ 
thấy: doanh nghiệp cho rằng quy định quản lý 
chuyên ngành ở mức trung bình, nhiều và rat 
nhiêu chiêm tỷ lệ cao tương ứng là 45%, khoảng 
40% và 6,75% trong tổng so doanh nghiệp trả lời.

Nguồn: Tác giả tông hợp
Hình 4. Hiểu biết về văn bàn pháp luật của doanh nghiệp

(Nguồn: Tác giả tồng hợp)
Hình 5. Quy định quàn lý chuyên ngành đói với hàng hóa xuãt nhập khâu 

tại Việt Nam
sách thương mại quốc tế và hài quan có nhiều thay 
đổi nhưng chưa phổ biến rộng rãi, doanh nghiệp 
nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa tiếp cận 
được cả góc độ nội dung và thực thi nên còn khó 

khọạ học
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khăn tìm thông tin cần trao đổi, giải đáp từ cơ quan 
hải quan và cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt 
động xuât nhập khâu hàng hóa” (VCCI, 2016).

Thứ hai, ve chất lượng hệ thong thông quan tự 
động VNACCS/VCIS trong hoạt đọng lam thủ tục 
hải quan của doanh nghiệp

Với sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bàn, từ ngày 
01/4/2014, ngành Hải quan đa chính thức triển khái 
Hệ thông thông quan tự động VNACCS/yCIS, theo 
đó, tất cả các quy trình thù tục hài quan đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhâp khẩu được tự động hóa. Hiện 
nay, hơn 99,65% doanh nghiệp tham gia thực hiện 
thủ tục hải quan bằng phương thức điện tử tại 100% 
các đơn vị hài quan trên phạm vi toàn qụốc (Tổng 
Cục Hải quan, 2020). Cùng với nguyên tắc quản ly 
hải quan tiên tiến la căn cư vào mức thủ tuân thu 
pháp luật của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hệ 
thống VNACCS/VCIS đa 
góp phần tạo thuận lợi 
thương mại, cắt giàm thời 
gian và chi phí thông qụan 
tại Việt Nam. Theo Tổng 
Cục Hải quan đôi với hàng 
hóa thuộc Ịuồng xanh (miễn 
kiệm tra hồ sơ giấy và miễn 
kiểm tra thực te hàng hóa), 
thời gian thông quan chi từ 1 
- 3 giây. Việc triển khai Hệ 
thống VNẤCCS/VCỊS đẩ 
giúp giảm thiểu giấy tờ 
trong bộ hồ sơ làm thu tục 
hải quan nhờ việc sử dụng 
chữ ký SQ. Khi triển khai hẹ 
thống , VNẠCCS/VCIS, 
nhờ hầu hết thông tin 
chứng từ kèm theo trong 
bộ ho sơ hải quan được 
tích hợp trong tờ khai hải 
quan điện tử, nên doanh 
nghiệp không phải chuẩn 
bí nhiều chưng từ kèm 
theo và không phải chuẩn 
bị ' nhiều văn bản giấy. 
Điều này giúp giảm thời 
gian và chi,phí 1am thủ tục 
hài quan đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu, 
đồng thời góp phần hạn 
chế sai sót và nâng cao 
mức độ tuân thủ pháp luật 
của doanh nghiẹp (Tổng 
Cục Hải quan7 2020).

Kết quả khảo sát cho thấy, doanh nghiệp đánh 
giá cao về chất lượng hệ thống thông quan tự động 
VNACCS/VCIS của Hải quan Việt Nam, với tỳ lệ 
52,1%; 7,5% số doanh nghiệp trả lời đồng tình với 
chất lượng cao và rất cao. Ngược lại số doanh 
nghiệp đánh giá chất lượng kém và rất kém chỉ 
chiêm chưa đên 2% tông sô doanh nghiệp trả lời.

Thứ ba, về công tác hỗ trợ của các cơ quan quản 
lý nhà nước

Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ nhỏ các doanh 
nghiệp cho rằng công tác hỗ trợ cùa cơ quan quản lý 
nhà nước ở mức độ ít và rất ít, chiếm chưa đen 10% 
tong số doanh nghiệp trả lời. Trong khi đó. trên 45% 
doanh nghiệp trà lời đánh giá cao và rất cao công tác 
hỗ trợ cua cac cơ quan quan lý nhà nước, góp phần 
tuân thù tốt pháp luật cua doanh nghiệp xuat nhập 
khẩu tại Việt Nam.

(Nguổn: Tác già tống hợp)
Hình 6,- Chất lượng hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS

(Nguồn: Tác giả tông hợp)
Hình 7: Công tác hô trợ doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước 
về việc phổ biến, hướng dẫn và tư vấn pháp luật xuất nhập khẩu hàng hóa
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Thứ tư, về hiệu quả công tác trao đổi thông tin, 
hội nghị đôi thoại hải quan và doanh nghiệp vê thực 
thi pháp luật hải quan

Phát triển quan hệ đôi tác hải quan - doanh 
nghiệp và các bên liên quan là một trong những 
nhiệm VU quan trọng hàng đầu của Hải quạn Việt 
Nam nhấm hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ tôt pháp 
luật. Hàng năm, Tông Cục Hải Quan Việt Nam tô 
chức nhiễu hội nghị, đối thoại, tọa đàm với cộng 
đồng doanh nghiệp như Hiệp hội doanh nghiêp Hàn 
Quôc, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Liên minh 
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Diễn đàn 
kinh tế tư nhân (VPSF), Phong Thương mại và công 
nghiệp Việt Nam (VCCI). Qua các hoạt động này, 
moi quan hê phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ quan 
Hải quan tiep tục được cải thiện, cung cố; nhiều cơ 
chế, chính sách mới đã 
được phổ biến, hướng dẫn, 
nhiều vướng mắc, kiến 
nghị của doanh nghiệp đã 
được giải đáp ngay tại các 
hội nghị (Tông Cục Hải 
quan, 2020). ~

Ngoài ra, kết quả khảo 
sát ve hiệu quà của công 
tác trao đổi thông tin, hội 
nghị đối thoại hải qụan - 
doanh nghiệp cho thấy về 
tỷ lệ rât cao trên 90% 
doanh nghiệp phản hồi hài 
lòng với công tác này của 
ngành Hải quăn (Tổng Cục 
Hải quan, 2020).

3.3. Khó khăn và hạn 
chế của doanh nghiệp

Bên cạnh việc nhận 
diện các yếu tố bên trong 
vậ bên ngoài có ảnh hường 
đến tuân thủ pháp luật, ket 
quả khảo sát cũng tông hợp 
được những khó khăn, 
vướng măc cơ bản trong 
việc tuân thủ pháp luật của 
các doanh nghiệp xuât 
khẩu, nhập khau tại Việt 
Nam như sạu:

Thứ nhất, khó khăn lớn 
nhất từ phía doanh nghiệp 
trong tuân thủ pháp luật là 
năng lực pháp lý của 
nguon nhăn lực và hạ tang 
công nghệ thông tin hô trợ

doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.
Theo Tổng Cục Hai quan, hiện nay hệ thống 

cộng nghệ thông tin của ngành cũng như việc trao 
đổi, cung cấp thông tin giưa cơ quan hải quan và 
doanh nghiệp chưa có chương trình phần mềm để hỗ 
trợ doanh nghiệp trong việc xử lý cac vướng mắc và 
cành báo vi phạm pháp luật. Ben cạnh đó, tính kết 
nối và liên thông ve cơ sở dữ liệu doanh nghiệp giữa 
cơ quan hải quan và với các cơ quan quàn lý nhà 
nước khác còn rất hạn chế và gậy khó khăn cho việc 
thưc thi pháp luật xuất nhập khau của doanh nghiệp 
(Tổng Cục Hải quan, 2020).

Tiếp theo là một số nghiệp vụ ngoại thương và 
hải quân mà doanh nghiệp phải thực hiện để thực thi 
quỵ định pháp luật đoi vơi hàng hóa xuất khẩu nhập 
khau, đó là (hĩnh 10):

(Nguồn: Tác giả tông hợp)
Hình 8,- Hiệu quả cóng tác đối thoại giữa cơ quan hải quan, 

thuế và doanh nghiệp

Nguồn: Tác giả tông hợp
Hình 9; Khó khăn trong tuân thù pháp luật xuất nhập khẩu hàng hóa 

tại Việt Nam

Ịựiọa học .
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(Nguồn: Tác giả tống hợp)
Hình 10: Khỏ khăn trong nghiệp vụ xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan

Qua số liệu trên cho thầy, doanh nghiệp gặp 
vướng mắc về công tác phân loại, mã hóa hàng hóa 
và chính sách thuế chiếm tỷ lệ cao nhất là 53,25% 
và 25,5%. Hai vướng mắc này hoàn toàn tương thích 
với hai yếu tổ ảnh hưởng cơ bàn là năng lực đội ngũ 
nhân lực của doanh nghiệp và chính sách thuế như 
phân tích ở trên. Theo thống kê của Tổng Cục Hài 
quan, từ năm 2017 đến 2019, số lượng tờ khai vi 
phạm khai mã số hàng hóa, khai thuế không ngừng 
tăng qua các năm và năm 2019 là 5.129 tờ khai, tăng 
25,9% so với năm 2018 (Tổng Cục Hải quan, 2020).

4. Kết luận và một số đề xuất
Bài viết trên cơ sở kết quả khảo sát hành vi tuân 

thủ pháp luật của các doanh nghiệp Việt Nam đã chi 
ra được khó khăn lớn nhất đó là chất lượng nguồn 
nhân lực về năng lực pháp lý và kỹ thuật nghiệp vụ 
xuất nhập khẩu, hải quan. Bên cạnh đó phải kể đến 
những yếu tố khách quan từ phía cơ quan quản lý 
nhà nước như: tính phức tạp và chưa ổn định của hệ 
thống pháp luật xuất nhập khẩu hàng hóa, chính 
sách thuế tại Việt Nam; chất lượng hạ tầng công 
nghệ thông tin của các cơ quan quàn lý nhà nước 
còn nhiều bất cập. Từ kết quả phân tích trên đây, tác 
giả đề xuất một số giải pháp cơ bản để tăng cường 
tuân thủ pháp luật xuất nhập khẩu cùa các doanh 
nghiệp Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa thương 
mại và mờ cửa thị trường.

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo 
của cơ quan hài quan, các cơ quan quản lý chuyên 
ngành về nghiệp vụ thuế và hải quan cho doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu. Bản chất của việc tuân thủ 

pháp luật thuế xuất nhập khẩu 
là thực hiện đúng chính sách 
thuế và các biện pháp kỹ thuật 
về phân loại hàng hóa, xác 
định xuất xứ và trị giá tính 
thuế đối với hàng hóa. Vì vậy, 
cơ quan hải quan cần tăng 
cường đào tạo, tập huấn cho 
doanh nghiệp bằng các khóa 
học hoặc ứng dụng giảng dạy 
trực tuyến để hướng dẫn thực 
hành nghiệp vụ hải quan về 
phân loại hàng hóa, trị giá hải 
quan, xuất xứ. Bên cạnh đó, 
cơ quan hải quan cũng cần xây 

dựng cẩm nang các lỗi vi phạm thường gặp trong 
thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và 
tuân thủ pháp luật thuế và phí. Ngoài ra, bản thân 
doanh nghiệp cũng cần nhận thức được tầm quan 
trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực nhằm nâng cao năng lực pháp lý và kỹ năng 
thực hành nghiệp vụ thuế, hải quan. Cuối cùng, 
trong nghiên cứu này nhấn mạnh vai trò của các 
hiệp hội ngành hàng, đại lý hải quan và doanh 
nghiệp logistics trong việc kết nối cơ quan hải 
quan, cơ quan quản lý chuyên ngành và cộng đồng 
doanh nghiệp trong công tác tổng họp và đề xuất 
đào tạo về nghiệp vụ thuế và hải quan chuyên sâu 
theo yêu cầu thực tiễn hoạt động xuất nhập khẩu 
hàng hóa tại Việt Nam.

Thử hai, tăng cường trao đổi thông tin về thuế và 
hải quan giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp 
xuất nhập khẩu. Hiện nay, cách thức tiếp cận thông 
tin thuận tiện nhất cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu 
trong kỳ nguyên số chính là qua các cổng thông tin 
điện tử của cơ quan hài quan và các cơ quan quản lý 
chuyên ngành. Tổng cục Hải quan, đặc biệt là Cục 
Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan càn xây 
dựng và phát triển trang thông tin chuyên sâu về 
tuân thủ pháp luật hài quan và thuế trong hoạt động 
ngoại thương, bao gồm xuất nhập khẩu hàng hóa. 
Nội dung của trang thông tin thường xuyên cập nhật 
những thay đổi về thủ tục, chính sách thuế và phí 
liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, hệ thống các 
quy định quàn lý chuyên ngành, cũng như cơ chế 
đối xử và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
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thuế và hải quan. Bên cạnh đó, trong trang thông tin 
cần cung cấp cả nội dung về chính sách thuế và mức 
thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu theo các Hiệp 
định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết và cần 
chú trọng xây dựng và cập nhật nội dung trao đổi, 
hòi đáp giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan vê 
thực tiễn áp dụng mức thuế từ các cơ chê thương 
mại khác nhau.

Ngành hải quan cần chú trọng đầu tư phát triển 
hạ tầng công nghệ thông tin và trang thông tin, thiết 
kế nhiều chương trình phần mềm hỗ trợ doanh 
nghiệp khai báo và làm thủ tục kiểm tra, giám sát hải 
quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quá 
cảnh. Trang thông tin của Tổng Cục Hải quan được 
thiết kế liên kết với các trang thông tin của hải quan 
địa phương để doanh nghiệp trên toàn quốc có thể 
truy cập, trao đổi và thực hành thống nhất pháp luật 
thuế và hải quan. Đồng thời, đơn vị chuyên trách 
định kỳ rà soát hiệu quả hoạt động của hệ thông 
thông tin điện tử dựa trên ý kiến đóng góp của doanh 
nghiệp để thiết kế giao diện trang thông tin điện từ 
đơn giản, dễ sừ dụng mà vẫn cung cấp đầy đủ thông 
tin và đáp ứng được nhu cầu cùa doanh nghiệp.

Tuân thủ pháp luật xuất nhập khẩu cùa doanh 
nghiệp Việt Nam đã và đang có nhiều chuyển biến 
tích cực từ nhận thức đến hành động, thê hiện vê 
nhận thúc, hiểu biết cũng như kết quà phân loại mức 
độ tuân thủ tốt pháp luật của ngành hải quan. Thời 
gian tới, doanh nghiệp mong nhận được sự hỗ trợ 
của cơ quan hải quan và cơ quan quản lý nhà nước 
về thông tin cam kết hội nhập kinh tể quốc té, chính 
sách thuế, môi trường kinh doanh tại Việt Nam và 
thế giới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam nỗ 
lực đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về 
năng lực pháp lí, nghiệp vụ ngoại thương và hải 
quan, trình độ công nghệ tin học trong bối cảnh 
Cách mạng công nghiệp 4.0 và toàn cầu hóa.<
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Summary

Currently, the volume and value of exports and 
imports have increased sharply over time, so gov­
ernment authorities,especially customs, are imple­
menting management basing on the law compliance 
of enterprises to optimize resources, ensure trade 
facilitation and security, and maintain the disci­
plined and fair business environment. With this 
advanced management method, import-export busi­
nesses are aware of the importance of good compli­
ance with the law which are at the same time obliga­
tions and benefits of trade support. The article aims 
to analyze the factors affecting the law compliance 
of goods import-export enterprises in Vietnam, 
identify difficulties, and makes several suggestions 
to improve the enterprise’s law compliance.
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